
UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ THANH TRA

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày    tháng        năm 2026 của UBND tỉnh)
___________

Ngày sinh

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chúSTT Họ và tên

Nam Nữ

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I
Lãnh đạo Thanh tra 

tỉnh

1. Đỗ Văn Tuấn
27/11/197

2

Phó Chánh 
Thanh tra 

tỉnh/Thanh tra 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1277/QĐ-
UBND ngày 
06/6/2018

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0002

Mẫu số 01



2

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

viên chính

2. Phạm Công Dịch 08/4/1975

Phó Chánh 
Thanh tra 

tỉnh/Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1178/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0003

3. Đào Thị Huyền 21/9/1981

Phó Chánh 
Thanh tra 

tỉnh/Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1342/QĐ-
UBND ngày 
14/6/2018

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0004

4. Lê Xuân Khánh 21/1/1982
Phó Chánh 
Thanh tra 

tỉnh/Thanh tra 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1133/QĐ-
UBND ngày 
06/5/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0005



3

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

viên chính

5. Đào Duy Thái 16/3/1978

Phó Chánh 
Thanh tra 

tỉnh/Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1956/QĐ-
UBND ngày 
27/11/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0006

II Văn Phòng

6. Nguyễn Văn Thạnh 09/9/1973
Chánh Văn 

phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1025/QĐ-
UBND ngày 
27/4/2021

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0007



4

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. Nguyễn Văn Thông
22/11/198

2

Phó Chánh 
Văn 

phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 142/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0008

8. Nguyễn Ngọc Quang
23/07/198

6

Phó Chánh 
Văn 

phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2232/QĐ-
UBND tỉnh 

ngày 
25/12/2024

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0009

9. Cao Xuân Sơn 17/4/1972
Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 825/QĐ-
UBND tỉnh 

ngày 
26/3/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0010



5

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10. Trần Đào Trung
10/03/198

1
Thanh tra 

viên
Thanh tra tỉnh 

Hưng Yên

Số 1113/QĐ-
UBND ngày 
18/06/2015

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0011

11. Đàm Quang Tiến
10/03/198

5
Thanh tra 

viên
Thanh tra tỉnh 

Hưng Yên

Số 2104/QĐ-
UBND ngày 
15/12/2011

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0012

12. Nguyễn Thị Kiều Tiên 05/9/1991 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1467/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2017

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0013



6

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13. Phạm Ngọc Huy 08/4/1990 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1465/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2017

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0014

14. Hoàng Thị Thùy Dung 01/7/1987 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1959/QĐ-
CTUBND 

ngày 
27/11/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0015

III PHÒNG 1

15. Lê Tiến Trọng 25/10/198
3

Trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 826/QĐ-
UBND ngày 
26/3/2020 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0016



7

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16. Nguyễn Quốc Anh 11/08/197
6

Phó trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1742/QĐ-
UBND ngày 
17/7/2018 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0017

17. Nguyễn Thị Bích 
Chiên

01/10/198
9

Phó trưởng 
phòng /Thanh 

tra viên 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 721/QĐ-
UBND ngày 
01/3/2017 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0018

18. Nguyễn Văn Thiệp 27/05/197
7

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 144/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0019

19. Phạm Thị Anh 30/8/1991
Thanh tra 

viên Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 542/QĐ-
UBND ngày 
22/2/2022 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0020

20. Nguyễn Công Chính 22/06/197
5

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1093/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2025 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0021



8

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21. Hoàng Anh Tuấn 20/09/197
5

Thanh tra 
viên Thanh tra tỉnh 

Hưng Yên

Số 746/QĐ-
UBND ngày 
29/4/2010 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0022

22. Nguyễn Thị Kim 
Dung

02/12/197
6

Thanh tra 
viên Thanh tra tỉnh 

Hưng Yên

Số 32/QĐ-
UBND ngày 
07/01/2009 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0023

23. Nguyễn Thị Minh 
Trang

20/10/198
9

Thanh tra 
viên 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1278/QĐ-
UBND ngày 
06/6/2018 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0024

24. Nguyễn Đình Ân 26/09/197
4

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 824/QĐ-
UBND ngày 
26/3/2020 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0025

25. Mai Trung Hà 14/04/197
6

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1184/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2020 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0026



9

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26. Vũ Thị Thu Huyền 25/08/198
7

Thanh tra 
viên 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2403 ngày 
10/10/2012 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0027

27. Nguyễn Anh Tuấn 29/07/198
1

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2601/QĐ-
UBND ngày 
02/11/2012 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0028

28. Lê Xuân Nam 05/11/197
8

Phó Trưởng 
phòng/Thanh 

tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 421/QĐ-
UBND ngày 
02/3/2023 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0029

29. Bùi Thị Liên 13/02/198
2

Phó Trưởng 
phòng /Thanh 

tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1126/QĐ-
UBND ngày 
11/6/2025 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0030

30. Lê Đạt Thịnh 09/02/198
2

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1131/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2025 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0031
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31. Lưu Hồng Quang 07/03/197
8

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1961/QĐ-
CTUBND 

ngày 
27/11/2025 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0032

32. Lâm Hoàng 11/5/1981 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 150/QĐ-
CTUBND 

ngày 
20/01/2025 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0033

IV PHÒNG 2

33. Lê Hồng Quân 27/11/197
3

Trưởng 
Phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3142/QĐ-
UBND ngày 
15/12/2015

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0034

34. Nguyễn Thị Thu 
Hương 28/9/1983

Phó trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 151/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0035



11

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35. Đặng Đình Thắng 16/09/197
8

Phó trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 828/QĐ- 
UBND ngày 
26/3/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0036

36. Tạ Thị Hồng Thắm 01/12/197
4

Phó trưởng 
phòng /Thanh 

tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 34/QĐ-
UBND ngày 
10/01/2009

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0037

37. Vũ Tiến Mạnh 13/5/1976
Phó trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1479/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2017

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0038

38. Đào Đức Đoàn 29/9/1970 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2380/QĐ-
UBND ngày 
08/12/2015

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0039

39. Lương Thị Việt Yến 26/12/198 Thanh tra Thanh tra tỉnh 
Số 1737/QĐ-
UBND ngày UBND 04.024 T33-
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 viên chính Hưng Yên 17/7/2018 tỉnh 0040

40. Phạm Tuấn Đạt 29/3/1980
Thanh tra 

viên
Thanh tra tỉnh 

Hưng Yên

Số 1104/QĐ-
UBND ngày 
12/7/2011

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0041

41. Đỗ Chí Yên 23/01/198
2

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2113/QĐ-
UBND ngày 
15/12/2011

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0042

42. Nguyễn Công Tuấn 05/07/197
9

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2402/QĐ-
UBND ngày 
10/10/2012

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0043

43. Phạm Văn Nghiệp
07/06/197

8
Thanh tra 

viên
Thanh tra tỉnh 

Hưng Yên

Số 926/QĐ-
UBND ngày 
03/5/2022

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0044
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44. Nguyễn Tô Hiệu
14/04/197

8
Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1027/QĐ-
UBND ngày 
27/04/2021

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0045

45. Lê Ngọc Hồng 19/8/1977
Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1185/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0046

46.
Nguyễn Thị Bích 

Thanh Thuỷ
16/4/1979

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1738/QĐ-
UBND ngày 
17/7/2018

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0047

47. Bùi Thị Thời
16/04/198

5
Thanh tra 

viên
Thanh tra tỉnh 

Hưng Yên

Số 618/QĐ-
UBND ngày 
14/3/2016

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0048
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

48. Bùi Văn Giỏi 18/06/198
7

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1186/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2023

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0049

49. Phan Việt Cường 05/4/1996 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1132/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2025

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0050

V PHÒNG 3

50. Hoàng Văn Mẫn 02/7/1982
Trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 153/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0051

51. Lê Thái Dương 29/9/1990 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1466/QĐ-
UBND ngày 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0052
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/6/2017

52. Phạm Đức Minh 22/3/1981
Phó Trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 154/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0053

53. Nguyễn Thị Ngần 14/7/1973 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1114/QĐ-
UBND ngày 
18/6/2015

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0054

54. Nguyễn Công Phú 24/3/1977 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1182/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0055

55. Đỗ Thế Kiên 22/3/1980 Phó trưởng 
phòng/Thanh 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 152/QĐ-
UBND ngày 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0056
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tra viên chính 20/01/2025

56. Phạm Thị Thu 10/12/199
0

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1030/QĐ-
UBND ngày 
27/4/2021

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0057

57. Hoàng Minh Hiền 22/4/1977
Phó trưởng 

phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1917/QĐ-
CTUBND 

ngày 
26/11/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0058

58. Phạm Văn Huân 25/3/1985 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1886/QĐ-
CTUBND 

ngày 
20/11/2025

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0059
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

59. Nguyễn Thành Chung 20/3/1983 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1187/QĐ-
CTUBND 

ngày 
30/5/2023

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0060

60. Vũ Việt Phương 16/5/1973
Phó trưởng 

phòng/Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 591/QĐ-
UBND ngày 
03/5/2024

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0061

61. Đào Xuân Lợi 9/11/1967 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2678/QĐ-
UB ngày 

21/11/2001

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0062

62. Nguyễn Như Hải 14/10/197
9

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 178/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0063
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

63. Nguyễn Văn Chinh 02/02/197
8

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2105/QĐ-
UBND ngày 
15/12/2011

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0064

VI PHÒNG 4

64. Bùi Thị Oanh Hải 13/01/197
4

Trưởng 
phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1741/QĐ-
UBND ngày 
17/7/2018 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0065

65. Lã Tuấn Minh 04/01/197
9

Phó Trưởng 
phòng/Thanh 

tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 653/QĐ-
UBND ngày 
22/4/2011 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0066

66. Lý Văn An 29/09/197
9

Phó Trưởng 
phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1347/QĐ-
UBND ngày 
14/6/2018 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0067
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

67. Nguyễn Hữu Huy 21/07/198
5

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 756/QĐ-
UBND ngày 
14/4/2016 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0068

68. Trần Mạnh Hùng 18/04/197
1

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 755/QĐ-
UBND ngày 
14/4/2016 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0069

69. Nguyễn Thị Oanh 18/10/197
8

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2233/QĐ-
UBND ngày 
25/12/2024 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0070

70. Nguyễn Thị Thu Ngân 12/11/198
6

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1171/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2020 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0071

71. Vũ Thị Minh 05/08/198
9

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1469/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2017 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0072
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

72. Trần Đình Sỹ 8/10/1973
Phó Trưởng 

phòng, Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1962/QĐ-
CTUBND 

ngày 
27/11/2025 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0073

73. Lê Hoàng Dương 3/9/1990 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1953/QĐ-
CTUBND 

ngày 
27/11/2025 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0074

74. Đào Mạnh Đạt 12/3/1977 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1176/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2023 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0075

75. Vũ Chí Ước 31/12/198
1

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

1174/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2023 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0076

76. Bùi Thị Oanh 05/11/198
2

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1952/QĐ-
CTUBND 

ngày 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0077
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27/11/2025 

VII PHÒNG 5

77. Phạm Việt Cường 18/07/198
3

Trưởng 
phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 168/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0078

78. Nhữ Văn Cường 09/12/197
8

Phó Trưởng 
phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số: 
1344/QĐ-

UBND ngày 
14/06/2018

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0079

79. Nguyễn Quang Vinh 08/07/198
1

Phó Trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số: 169/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0080
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

80. Nguyễn Xuân Trường 30/5/1974 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1790/QĐ-
UBND ngày 
08/10/2007

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0081

81. Ngô Anh Vũ 10/5/1977
Phó Trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số: 
1283/QĐ-

UBND ngày 
06/06/2018 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0082

82. Nguyễn Hạ Long 04/6/1979
Phó Trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

số 1910/QĐ-
CTUBND 

ngày 
21/11/2025

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0083

83. Vũ Anh Đài 17/02/197
7

Phó Trưởng 
phòng /Thanh 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 730/QĐ-
UBND ngày 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0084
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tra viên 29/4/2010

84. Đoàn Văn Hưng 23/5/1990 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1135/QĐ-
UBND ngày 
06/5/2020

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0085

85. Phạm Văn Hùng 17/10/198
7

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3295/QĐ-
UBND ngày 
13/12/2018 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0086

86. Bùi Ngọc Hà ‘17/12/19
80

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 729/QĐ-
UBND ngày 
29/4/2010 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0087

87. Nguyễn Thị Hương 
Sen

12/02/197
9

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1175/QĐ-
UBND ngày 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0088
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17/4/2020 

88. Bùi Đình Thịnh 15/7/1982 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1473/QĐ-
UBND ngày 
12/06/2017 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0089

89. Nguyễn Mai Hoàng 13/10/197
3

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1423/QĐ-
UBND ngày 
14/7/2009 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0090

90. Bùi Văn Khánh 13/08/198
5

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3307/QĐ-
UBND ngày 
13/12/2018 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0091

91. Đàm Ngọc Sơn 19/3/1978 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1179/QĐ-
UBND ngày 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0092
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17/4/2020 

92. Phạm Xuân Vĩ 01/07/197
6

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1518/QĐ-
UBND ngày 
14/07/2009 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0093

93. Ngô Thành Nam 13/5/1976 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 639/QĐ-
UBND ngày 
27/02/2020 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0094

94. Lê Xuân Trịnh 18/01/198
1

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 614/QĐ-
UBND ngày 
14/03/2016 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0095

95. Nguyễn Trung Lưu 16/02/198
7

Phó Trưởng 
phòng /Thanh 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

740/QĐ-
UBND ngày 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0096
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tra viên 14/04/2016 

96. Lê Thị Nết 20/07/198
7

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 156/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0097

97. Nguyễn Thanh Tùng 01/07/197
5

Phó Trưởng 
phòng /Thanh 

tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1175/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2023

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0098

98. Phạm Tuấn Dũng 29/6/1982 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1173/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2023

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0099

99. Phạm Sỹ Hiệp 29/12/199
1

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

QĐ số 
1960/QĐ-
CTUBND 

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0100
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ngày 
27/11/2025

100. Đặng Minh Nghĩa 15/9/1992 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

QĐ số 
1955/QĐ-
CTUBND 

ngày 
27/11/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0101

101. Nguyễn Trung Trực 05/5/1979
Phó trưởng 

phòng/thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 414/QĐ-
UNND ngày 

02/3/2023

UBND 
tỉnh 04.024

T33-
0102

102. Phan Thị Thuận 21/4/1986 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1133/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0103
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103. Nguyễn Bá Tiến 16/10/198
6

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1133/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0104

VIII PHÒNG 6

104. Trần Thị Huyền 03/6/1983
Trưởng 

phòng/ Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 589/QĐ-
UBND ngày 
03/5/2024

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0105

105. Đỗ Thị Thái Hậu 16/4/1979

Phó trưởng 
phòng / 

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1915/QĐ-
CTUBND 

ngày 
26/11/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0106

106. Lê Thanh Lâm 25/11/197
3

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 23/QĐ-
UBND ngày 
17/01/2009

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0107
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

107. Dương Hải Yến 25/4/1987 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1184/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2023

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0108

108. Đào Đô Đốc 27/6/1985 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 748/QĐ-
UBND ngày 
11/4/2024

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0109

109. Hoàng Đức Anh 26/8/1988 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 425/QĐ-
UBND ngày 
02/3/2023

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0110

110. Lê Thanh Đức 22/9/1976
Phó Trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 146/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0111

111. Nguyễn Hồng Hưng 08/8/1974 Phó Trưởng 
phòng /Thanh 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2193/QĐ-
UBND ngày 

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0112
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tra viên 05/11/2010

112. Lưu Quang Hưởng 12/4/1977
Phó Trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 925/QĐ-
UBND ngày 
03/5/2022

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0113

113. Nguyễn Thành Trung 23/10/197
7

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 4499/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2005

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0114

114. Tô Ngọc Sơn 05/3/1980 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 643/QĐ-
UBND ngày 
27/02/2020

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0115

115. Lê Tiến Cường 05/4/1984 Phó Trưởng 
phòng /Thanh 

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1170/QĐ-
UBND ngày 

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0116



31

STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tra viên chính 17/4/2020

116. Nguyễn Quang Minh 28/01/198
9

Phó Trưởng 
phòng /Thanh 

tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1068/QĐ-
UBND ngày 
06/6/2016

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0117

117. Nguyễn Văn Quyến 01/02/197
5

Phó Trưởng 
phòng /Thanh 

tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1521/QĐ-
UBND ngày 
14/7/2009

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0118

118. Hoàng Minh Sáng 10/12/197
9

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1111/QĐ-
UBND ngày 
18/6/2015

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0119

119. Tạ Thị Thu Trang 22/10/198 Thanh tra Thanh tra tỉnh Số 1475/QĐ-
UBND ngày UBND 04.025 T33-
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 viên Hưng Yên 12/6/2017 tỉnh 0120

120. Nguyễn Nam Chung 11/02/198
7

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 612/QĐ-
UBND ngày 
14/3/2016

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0121

121.Nguyễn Thị Thu Hạnh 18/01/199
1

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

1474/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2017

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0122

IX PHÒNG 7

122. Đỗ Văn Phóng 11/2/1978
Trưởng 

phòng/ Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1343/QĐ-
UBND ngày 
14/6/2018

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0123
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

123. Vũ Văn Dương 1/3/1978
Phó Trưởng 

phòng/ Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 822/QĐ-
UBND ngày 
26/3/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0124

124. Vũ Thị Thảo Nguyên 4/7/1986
Phó Trưởng 

phòng/ Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 155/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh 04.024

T33-
0125

125. Tạ Minh Nhật 24/3/1986
Phó Trưởng 

phòng/ Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1285/QĐ-
UBND ngày 
06/5/2018

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0126

126. Đặng Thị Lan 4/4/1981
Phó Trưởng 

phòng/ Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1134/QĐ-
UBND ngày 
06/5/2020

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0127

127. Nguyễn Hữu Phú 8/9/1979
Phó Trưởng 

phòng/ Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1486/QĐ-
UBND ngày 
13/6/2017

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0128
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

128. Lưu Minh Thắng 19/4/1983 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 145/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2025

UBND 
tỉnh 04.024

T33-
0129

129. Nguyễn Thăng Long 17/8/1975 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1137/QĐ-
UBND ngày 
06/5/2020

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0130

130.Nguyễn Lương Chính 10/9/1988 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1282/QĐ-
UBND ngày 
06/6/2018

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0131

131. Nguyễn Anh Dũng 18/10/198
8

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1136/QĐ-
UBND ngày 
06/5/2020

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0132

132. Đào Văn Thưởng 24/7/1985 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1132/QĐ-
UBND ngày 
16/5/2019

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0133
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

133. Đinh Thị Lý 22/3/1992 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3297/QĐ-
UBND ngày 
13/12/2018

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0134

134. Đoàn Thị Thúy 28/2/1978 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3296/QĐ-
UBND ngày 
13/12/2018

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0135

135. Nguyễn Đức Khương 29/7/1991 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3300/QĐ-
UBND ngày 
13/12/2018

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0136

136. Nguyễn Thị Ngọc 7/7/1990 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3299/QĐ-
UBND ngày 
13/12/2018

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0137

137.Nguyễn Thị Hồng Mai 10/10/199
0

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 645/QĐ-
UBND ngày 
27/02/2020

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0138
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

138. Bùi Nguyên Bình 20/8/1973
Phó Trưởng 

phòng/ Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1134/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0139

139. Lê Thành Tuấn 20/8/1990 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 745/QĐ-
UBND ngày 
11/4/2024

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0140

140. Phạm Văn Tuân 25/10/198
6

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 415/QĐ-
UBND ngày 
02/3/2023

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0141

141. Phạm Thị Ngọc Bích 15/9/1990 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1957/QĐ-
CTUBND 

ngày 
27/11/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0142

X PHÒNG 8
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

142. Trần Ngọc Diên 29/04/197
2

Trưởng 
phòng/Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1183/QĐ-
UBND 

17/04/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0143

143. Đoàn Bích Ngọc 01/10/197
8

Phó trưởng 
phòng/ Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1547/QĐ-
UBND 

20/01/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0144

144. Trần Thế Vinh 08/11/196
6

Phó trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1727/QĐ-
UBND 

17/07/2018

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0145

145. Nguyễn Thị Phương 
Lan 7/7/1981

Phó trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1173/QĐ-
UBND 

17/04/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0146

146. Đỗ Thị Hồng Phấn 01/8/1983 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1172/QĐ-
UBND 

17/04/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0147
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

147. Lê Thị Diên 03/7/1982 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 827/QĐ-
UBND 

26/3/2020

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0148

148. Phạm Ngọc Quang 07/11/198
6

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 737/QĐ-
UBND 

14/04/2016

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0149

149. Lê Anh Tuấn 18/10/198
4

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 709/QĐ-
UBND 

01/03/2017

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0150

150. Nguyễn Đức Hạnh 02/04/198
0

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1534/QĐ-
UBND 

07/08/2013

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0151

151. Hoàng Thành Nhẫn 19/3/1983 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 927/QĐ-
UBND 

03/05/2022

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0152
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

152. Nguyễn Thị Nguyệt 25/5/1981 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3291/QĐ-
UBND 

13/12/2018

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0153

153. Nguyễn Thị Xuân 05/4/1984 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 3100/QĐ-
UBND 

23/12/2014

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0154

154. Vũ Quỳnh Hoa 21/5/1990 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1464/QĐ-
UBND 

12/06/2017

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0155

155. Đặng Đức Toàn 31/7/1978 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 629/QĐ-
UBND 

27/02/2020

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0156

156. Nguyễn Mạnh Tiến 20/08/197
2

Phó trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1929/QĐ-
CTUBND  
21/11/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0157
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

157. Nguyễn Văn Tâm 16/12/198
4

Phó trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1913/QĐ-
CTUBND  
21/11/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0158

158. Vũ Minh Mẫn 26/01/197
6

Phó trưởng 
phòng /Thanh 

tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1920/QĐ-
CTUBND  
21/11/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0159

159. Trần Văn Khuyến 08/4/1969
Phó trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1916/QĐ-
CTUBND  
21/11/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0160

160. Vũ Quốc Khánh 02/09/198
8

Phó trưởng 
phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1963/QĐ-
CTUBND  
27/11/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0161

161. Đỗ Mạnh Hùng 20/11/198
6

Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1914/QĐ-
CTUBND  
21/11/2025

UBND 
tỉnh

04.024
T33-
0162
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

162. Trần Đức Quang 27/05/198
0

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1954/QĐ-
CTUBND  
27/11/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0163

163. Nguyễn Lê Cường 08/8/1979 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1958/QĐ-
CTUBND  
27/11/2025

UBND 
tỉnh 04.025

T33-
0164

164. Bùi Thị Lan Hương 15/11/197
5

Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 1125/QĐ-
UBND

11/06/2025

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0165

165. Phạm Đức Trung 18/7/1976 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 172/QĐ-
UBND 

30/05/2023

UBND 
tỉnh 04.024

T33-
0166

166. Nguyễn Thị Thủy 31/3/1983
Phó trưởng 

phòng /Thanh 
tra viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 590/QĐ-
UBND 

03/05/2024

UBND 
tỉnh 04.024

T33-
0167
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STT Họ và tên
Ngày sinh

Chức vụ
Đơn vị công 

tác

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch:số, 
ngày, 

tháng, năm

Cơ quan 
xếp, bổ 
nhiệm 

vào 
ngạch

Mã 
ngạch 
công 
chức

Mã 
Thẻ 

Thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 
mới

Ghi 
chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

167. Vũ Tuấn Anh 03/4/1981 Thanh tra 
viên chính

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 2055/QĐ-
UBND 

03/12/2024

UBND 
tỉnh 04.024

T33-
0168

168. Bùi Trung Kiên 17/8/1984 Thanh tra 
viên

Thanh tra tỉnh 
Hưng Yên

Số 746/QĐ-
UBND 

11/04/2024

UBND 
tỉnh

04.025
T33-
0169
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